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Bài 1: Thêm trạng ngữ chỉ nguyên nhân cho mỗi câu sau: 

a.……………………….........,  lớp em không đi dã ngoại được. 

b. ……………………………..., bà đi lại rất khó . 

c. ………………………………, cây cối xanh tươi như thay áo mới. 

Bài 2: Đặt câu có trạng ngữ chỉ nguyên nhân: 

a. Bắt đầu bằng từ vì  

……………………………………………………………………………………… 

b. Bắt đầu bằng từ nhờ 

………………………………………………………………………………………. 

c. Bắt đầu bằng từ tại 

………………………………………………………………………………………. 

Bài 3: Gạch chân trạng ngữ chỉ mục đích trong mỗi câu sau và cho biết trạng ngữ 

đó trả lời cho câu hỏi nào? 

a. Vì độc lập, vì tự do của Tổ quốc, các chiến sĩ đã hi sinh thân mình. 

Trả lời câu hỏi: ……………………………..…….………………………………………… 

b. Nhằm giáo dục ý thức tôn trọng luật lệ giao thông trên đường phố, đài truyền 

hình thành phố đã mở chuyên mục “Tôi yêu Việt Nam”.  

Trả lời câu hỏi: ……………………………..…….……………………………………… 

c. Để mài cho răng mòn đi, chuột thường gặm các vật cứng. 

Trả lời câu hỏi: ……………………………..…….………………………………………… 

Bài 4: Tìm trạng ngữ chỉ mục đích để điền vào chỗ trống: 

a. …………………….……………….., chúng em cùng nhau làm “kế hoạch nhỏ” 
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b. ………………………………………., chúng ta cần tập thể dục thường xuyên. 

c. …………………………………………, các em cần mạnh dạn phát biểu ý kiến. 

d. …………………………………., học sinh cần tham gia nhiều hoạt động tập thể. 

Bài 5: Em hãy thêm chủ ngữ, vị ngữ vào mỗi câu sau để hoàn thành các câu sau:  

a. Để hiểu bài, ...................................…………………………………………………… 

b. Vì ốm, ..................................................……………………………………………… 

c. Nhằm giữ cho lớp sạch sẽ, .................……………………………………………… 

d. Để theo kịp các bạn, ………………….....................………………………………… 

e. Tại không đọc kĩ đề bài, ………………….....................…………………….......... 

 


